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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334941728 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN TUẤN AN Nam 14/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.38  

2 334851375 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THẾ ANH Nam 30/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.28  

3 334946580 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC BÍCH Nữ 06/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.63  

4 334909775 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH Nữ 12/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.17  

5 334900829 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHÙNG THANH BÌNH Nam 19/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.77  

6 334851618 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢ THÁI BÌNH Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.03  

7 334880639 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIẾN CHÍ BÌNH Nam 19/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.46  

8 334893794 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ MỸ CÂN Nữ 18/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.63  

9 334851839 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ CHANG Nữ 06/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.27  

10 334851240 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ Á CHÂU Nữ 19/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.56  

11 334947401 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh SƠN THÁI CHÂU Nữ 10/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.68  

12 334851588 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ NGỌC CHI Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 8.63  

13 334851243 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ CHÍNH Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.33  

14 334866998 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ CÚC DI Nữ 31/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.66  

15 334900232 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ DIÊN Nữ 27/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.60  

16 334851334 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC DIỂU Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.38  

17 334909766 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM THỊ THÙY DUNG Nữ 09/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.82  

18 334866993 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THU DUYÊN Nữ 27/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.13  

19 334691504 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ KEO CHANE ĐA Nữ 19/12/1993 Trà Vinh Khơ Me 5.32  

20 334806509 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh SƠN NGỌC ĐANG Nam 01/01/1995 Trà Vinh Khơ Me 6.14  

21 334929401 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM QUỐC ĐẠT Nam 26/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.16  

22 334947350 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH SUA ĐÂY Nam 11/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.46  

23 334893959 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ THỊ MAI ĐÌNH Nữ 13/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.31  



24 334851615 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIÊN THỊ MAI ĐÌNH Nữ 14/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.21  

25 334851205 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ THÀNH ĐÔNG Nam 08/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.08  

26 334835168 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM OANH ĐY Nam 12/11/1995 Trà Vinh Khơ Me 5.59  

27 334893785 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HÀ TUẤN EM Nam 18/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.10  

28 334900035 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ HUỲNH GIAO Nữ 02/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.09  

29 334851626 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ HÀ Nữ 10/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.56  

30 334851628 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ HÀ Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.21  

31 334900200 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP THỊ NGỌC HÀ Nữ 26/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.39  

32 334848053 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢ THỊ BÉ HAI Nữ 24/12/1995 Trà Vinh Khơ Me 5.13  

33 334851348 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ HAI Nữ 02/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.16  

34 334851623 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ ANH HÀO Nam 18/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.01  

35 334851359 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ CẨM HẰNG Nữ 26/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.51  

36 334851306 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ THỊ MỸ HẰNG Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.08  

37 334851576 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN VĂN HẬU Nam 06/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.74  

38 334909818 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC HẬU Nam 17/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.05  

39 334851221 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH SỐC HÊNH Nam 26/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.54  

40 334851253 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THU HIỀN Nữ 26/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.43  

41 334851360 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ HIỀN Nữ 07/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.73  

42 174545215 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢỜNG LÂM HIẾU Nam 04/07/1997 Thanh Hóa Kinh 6.60  

43 334909771 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THÚY HOA Nữ 18/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.04  

44 334806539 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN THỊ HỒNG Nữ 01/01/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.07  

45 334909779 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THANH HÙNG Nam 30/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.45  

46 334948170 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN THANH HÙNG Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.91  

47 334893996 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ MINH HUY Nam 24/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.87  

48 334851864 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM TẤN HUY Nam 17/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.10  

49 334851329 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THANH HƢƠNG Nữ 03/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.16  

50 334909787 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ MỶ KIM Nữ 11/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.73  

51 334851362 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC KINH Nam 13/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.59  

52 334851617 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH TÔ LANG Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.56  

53 334851589 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ LÀNH Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.87  

54 334857097 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THÁI LÂM Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.05  

55 334851609 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ PI LINH Nữ 21/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.61  



56 334851630 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC LINH Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.18  

57 334851590 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ PAL LINH Nữ 11/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.36  

58 334851257 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ THANH LOAN Nữ 10/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.42  

59 334851361 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC LỢI Nam 25/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.79  

60 334851337 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THÀNH LỢI Nam 06/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.69  

61 334893788 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM THỊ TRÚC MAI Nữ 24/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.87  

62 334851610 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG MAI Nữ 18/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.95  

63 334851614 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC MAI Nam 18/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.79  

64 334941809 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP THỊ THÚY MAI Nữ 05/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.38  

65 334851366 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH HOÀNG MINH Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.69  

66 334893778 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ NGỌC MỸ Nữ 21/12/1997 Trà Vinh  Kinh 5.63  

67 334851634 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ LY NA Nữ 13/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.23  

68 334851273 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH PHI NA Nam 14/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.85  

69 334851358 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ BÔ BANH NA Nữ 15/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.99  

70 334851326 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ SA NÊ Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.36  

71 334881854 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HÀ VĂN NGÂN Nam 31/12/1997 Trà Vinh Kinh 8.08  

72 334880596 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƢƠNG THỊ MỸ NGÂN Nữ 23/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.56  

73 334882290 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TỪ CHÍ NGHĨA Nam 19/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.27  

74 334851229 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HÀ THỊ THANH NGOAN Nữ 28/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.71  

75 272574545 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ HỒNG NGỌC Nữ 05/04/1997 Đồng Nai Kinh 7.21  

76 334893787 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 27/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.33  

77 334909783 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ PHƢƠNG NGUYÊN Nữ 30/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.59  

78 334851304 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ PHONH NHA Nữ 05/12/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.40  

79 334881566 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC NHÂN Nữ 15/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.69  

80 334851374 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ LẬP NHÂN Nam 21/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.57  

81 334851274 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG NHẬT Nam 08/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.86  

82 334851323 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TIÊU THỊ YẾN NHI Nữ 07/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.91  

83 334851353 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ HOÀNG NHI Nữ 22/05/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.32  

84 334881694 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ YẾN NHI Nữ 09/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.10  

85 334851621 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ ÁNH NHI Nữ 06/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.78  

86 334893777 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HÀ THỊ HOÀI NHỚ Nữ 17/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.54  

87 334900225 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ HỒNG NHUNG Nữ 13/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.14  



88 334851338 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NHỰT Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.81  

89 334851585 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ SA NY Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.31  

90 334909777 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ HOÀNG OANH Nữ 10/11/1997 Trà Vinh Kinh 8.53  

91 334851600 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ SA PHI Nữ 28/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.04  

92 334881953 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ SÔ PHIA Nữ 14/02/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.47  

93 334851307 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ PHIÊN Nữ 09/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.98  

94 334953574 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH PHONG Nam 16/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.73  

95 334851363 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM NHỰT PHONG Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.89  

96 334851349 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh KIM THANH PHONG Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.42  

97 334929580 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 04/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.08  

98 334851367 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THANH PHÚC Nam 05/10/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.46  

99 334909807 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ Y PHỤNG Nữ 11/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.59  

100 334881634 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM TIỂU PHỤNG Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.81  

101 334851844 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ MINH PHƢƠNG Nam 29/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.23  

102 334900235 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH NGỌC QUÍ Nam 25/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.78  

103 334909764 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ TÚ QUYÊN Nữ 01/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.53  

104 334893736 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LIÊU THỊ CẨM QUYÊN Nữ 07/11/1997 Trà Vinh Kinh 8.03  

105 334921752 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO THỊ MỸ QUYÊN Nữ 03/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.49  

106 334851212 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ MẮC CA RA Nữ 14/01/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.57  

107 334851616 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH PHIA RA Nam 14/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.82  

108 334806512 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LƢ HỒNG SÁNG Nam 05/03/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.37  

109 334851328 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM PHÌ SÂY Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 8.20  

110 334851613 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH VĂN SINH Nam 04/04/1997 Trà VInh Khơ Me 7.11  

111 334893738 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ SÔNG Nữ 07/07/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.01  

112 334880568 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TỪ PHÁT TÀI Nam 25/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.67  

113 334851605 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ BÉ TÂM Nữ 01/01/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.55  

114 334909841 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THANH TÂM Nam 16/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.04  

115 334851364 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI HỮU TÂM Nam 24/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.08  

116 334851230 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH SÊ TÉS Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.04  

117 334851049 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA THA Nữ 05/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.07  

118 334851313 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH CHHỆCH THA Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.99  

119 334909776 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN DUY THANH Nam 14/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.86  



120 334851632 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THÀNH Nam 10/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.35  

121 334909765 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THU THẢO Nữ 20/04/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.96  

122 272659625 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VŨ VIỆT THẮNG Nam 28/11/1997 Đồng Nai Kinh 6.74  

123 334851310 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ QUÁCH THÂY Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.85  

124 334916701 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THI Nam 03/05/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.44  

125 334851603 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ NGỌC THI Nữ 08/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.82  

126 334851612 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH LƢƠNG THIỆN Nam 09/11/1995 Trà Vinh Khơ Me 5.64  

127 334851332 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỌ Nam 22/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.76  

128 334851379 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN VĂN THÔNG Nam 16/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.37  

129 334806511 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN THỊ THƠM Nữ 16/09/1996 Trà Vinh Khơ Me 5.61  

130 334993783 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY Nữ 06/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.27  

131 334851336 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VƢƠNG THANH TIÊN Nữ 18/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.80  

132 334851302 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THANG THỊ MỸ TIÊN Nữ 13/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.61  

133 334851371 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ CẨM TIÊN Nữ 13/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.84  

134 334851340 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VƢƠNG THANH TIỀN Nữ 18/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.43  

135 334909778 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THANH TIỀN Nam 15/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.94  

136 334851584 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH TIÊNG Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.08  

137 334880678 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ THANH TRANG Nữ 14/06/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.01  

138 334851311 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TĂNG THỊ THU TRANG Nữ 09/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.80  

139 334893769 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN NGỌC BÚT TRÂY Nam 22/12/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.35  

140 334851593 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ MINH TRÍ Nữ 14/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.25  

141 334851356 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THIÊN TRÍ Nam 22/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.68  

142 334909781 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM CHÁNH TRỊ Nam 07/11/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.06  

143 334806535 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ CHANH TRIA Nữ 01/04/1996 Trà Vinh Khơ Me 6.18  

144 334851303 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TỪ THỊ MỸ TRINH Nữ 09/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 7.57  

145 334866979 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ MAI TRINH Nữ 24/08/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.96  

146 334909780 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ NHẬT TRƢỜNG Nam 18/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.92  

147 334866997 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 19/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.82  

148 334851344 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TƢƠI Nữ 02/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.36  

149 334851232 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN THÀNH TÝ Nam 15/03/1997 Trà Vinh Khơ Me 6.04  

150 334851586 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THẢO UYÊN Nữ 24/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.83  

151 334851206 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC VANH Nữ 10/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.91  



152 334893773 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM THI VONE Nam 01/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.90  

153 334851355 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIM THỊ U XA Nữ 19/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.76  

154 334851317 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THẠCH THANH XUÂN Nam 02/01/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.59  

155 334851327 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KIÊN THỊ THANH XUÂN Nữ 01/02/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.99  

156 334893776 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG VĂN XUÂN Nam 12/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.32  

  


